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1 B2301058 LƯƠNG NGỌC THÚY ANH 06/09/2005 Nữ AVTCM05
2 B2301059 NGUYỄN QUỲNH ANH 09/10/2005 Nữ AVTCM05
3 B2301060 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 14/11/2005 Nữ AVTCM05
4 B2301061 TRẦN NGỌC KHẢ ÁI 28/06/2005 Nữ AVTCM05
5 B2301063 TRẦN THANH DUY 08/04/2005 Nam AVTCM05
6 B2301064 NGUYỄN MINH DUYÊN 22/02/2005 Nữ AVTCM05
7 B2301065 MAI HOÀNG THÁI DƯƠNG 18/03/2005 Nam AVTCM05
8 B2301066 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 12/11/2005 Nam AVTCM05
9 B2301067 PHẠM KHẢ HÂN 11/08/2005 Nữ AVTCM05
10 B2301068 TRẦN THIỆN KHANG 03/09/2005 Nam AVTCM05
11 B2301069 NGUYỄN THỊ MỸ LAN 02/07/2005 Nữ AVTCM05
12 B2301070 PHẠM DUY LONG 25/08/2005 Nam AVTCM05
13 B2301071 HUỲNH NGỌC MINH 09/05/2005 Nữ AVTCM05
14 B2301072 TRƯƠNG THỊ MỸ NGÀN 13/06/2005 Nữ AVTCM05
15 B2301073 HUỲNH THỊ THU NGÂN 12/07/2005 Nữ AVTCM05
16 B2301074 NGUYỄN THẢO NGÂN 10/02/2005 Nữ AVTCM05
17 B2301075 NGUYỄN TRẦN KIM NGÂN 28/01/2005 Nữ AVTCM05
18 B2301076 TRẦN NGUYỄN KIM NGÂN 26/02/2005 Nữ AVTCM05
19 B2301077 NGÔ HẢI NGỌC 17/12/2005 Nữ AVTCM05
20 B2301078 NGUYỄN KIỀU BÍCH NGỌC 23/02/2005 Nữ AVTCM05
21 B2301079 TRẦN MINH NHẬT 08/08/2005 Nam AVTCM05
22 B2301080 TRẦN HOÀNG NHI 20/08/2005 Nữ AVTCM05
23 B2301081 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 21/10/2005 Nữ AVTCM05
24 B2301083 PHAN THANH PHÁT 17/04/2005 Nam AVTCM05
25 B2301084 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 15/02/2005 Nữ AVTCM05
26 B2301085 ĐẶNG KIM SANG 07/04/2005 Nam AVTCM05
27 B2301086 NGUYỄN LÊ DUY THÁI 09/05/2005 Nam AVTCM05
28 B2301087 TRẦN PHƯƠNG THUỲ 26/02/2005 Nữ AVTCM05
29 B2301088 TRẦN TRỌNG TÍN 07/10/2005 Nam AVTCM05
30 B2301089 HỒ NGỌC TRÂN 22/06/2005 Nữ AVTCM05
31 B2301090 KHÂU LÂM THẢO TRINH 17/08/2005 Nữ AVTCM05
32 B2301091 TRẦN QUÁCH TÚ TÚ 14/09/2005 Nữ AVTCM05
33 B2301092 TRẦN THỊ THU UYÊN 11/10/2005 Nữ AVTCM05
34 B2301093 LÊ THẢO VY 24/05/2005 Nữ AVTCM05
35 B2301094 PHAN LÊ KHÁNH VY 30/09/2005 Nữ AVTCM05
36 B2301095 NGUYỄN HUỲNH MAI ANH 08/11/2005 Nữ AVTCM06
37 B2301096 NGUYỄN TRẦN NGỌC ANH 17/07/2005 Nữ AVTCM06
38 B2301097 HUỲNH NGUYỄN KHẢ ÁI 12/06/2005 Nữ AVTCM06
39 B2301098 HUỲNH GIA BẢO 14/04/2005 Nam AVTCM06
40 B2301099 PHẠM LÊ KIỀU DUNG 15/08/2005 Nữ AVTCM06
41 B2301101 HUỲNH PHI DƯƠNG 18/10/2005 Nữ AVTCM06
42 B2301102 NGUYỄN NGUYỆT ĐÌNH 02/12/2005 Nữ AVTCM06
43 B2301103 TRẦN HƯƠNG GIANG 05/07/2005 Nữ AVTCM06
44 B2301104 NGÔ THANH HƯƠNG 24/06/2005 Nữ AVTCM06
45 B2301106 TRẦN THỊ THÙY LINH 31/07/2005 Nữ AVTCM06
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46 B2301107 LÊ NGỌC MAI 07/06/2005 Nữ AVTCM06
47 B2301108 BÙI HOÀNG MỸ 29/08/2005 Nữ AVTCM06
48 B2301109 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 14/01/2005 Nữ AVTCM06
49 B2301110 LÊ NGUYỄN NGỌC NGÂN 13/10/2005 Nữ AVTCM06
50 B2301112 TRẦN ĐÌNH KIM NGÂN 05/11/2005 Nữ AVTCM06
51 B2301113 VÕ THỊ THANH NGÂN 26/11/2005 Nữ AVTCM06
52 B2301114 NGUYỄN BẢO NGỌC 11/05/2005 Nữ AVTCM06
53 B2301115 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 22/09/2005 Nữ AVTCM06
54 B2301116 LÊ HUỲNH BẢO NHI 16/12/2005 Nữ AVTCM06
55 B2301117 ĐIỀN TRÚC NHƯ 05/11/2005 Nữ AVTCM06
56 B2301118 NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ 14/11/2005 Nữ AVTCM06
57 B2301119 ĐINH THỊ KIỀU OANH 09/03/2005 Nữ AVTCM06
58 B2301120 TRẦN THỊ KIM PHỤNG 27/07/2005 Nữ AVTCM06
59 B2301121 TRƯƠNG NGÂN QUỲNH 04/07/2005 Nữ AVTCM06
60 B2301122 TRẦN CHÚC SƯƠNG 07/06/2005 Nữ AVTCM06
61 B2301123 NGUYỄN LÊ HOÀNG THỊNH 15/06/2005 Nam AVTCM06
62 B2301124 ĐẶNG ANH THƯ 05/04/2005 Nữ AVTCM06
63 B2301125 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 11/11/2005 Nữ AVTCM06
64 B2301126 MAI NGUYỄN QUẾ TRÂN 07/10/2005 Nữ AVTCM06
65 B2301127 VÕ MAI THANH TRÚC 06/01/2005 Nữ AVTCM06
66 B2301128 LÊ THỊ THẢO UYÊN 22/01/2005 Nữ AVTCM06
67 B2301129 VŨ NGỌC THẢO UYÊN 13/09/2005 Nữ AVTCM06
68 B2301238 NGUYỄN PHƯƠNG VY 01/03/2005 Nữ AVTCM06
69 B2301360 LƯ DIỄM NHI 09/08/2005 Nữ AVTCM06
70 B2304170 TRỊNH NGUYỆT NHI 30/07/2005 Nữ AVTCM06

Danh sách có 70 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO


